
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

2 Lần thi:Thiết kê mạch tích hợp

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0230_TKMTH_HK1.1920_K18.N1

Khoa Điện Tử Viễn Thông

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP29/09/1999ẤnTriệu Văn30011808271

24/04/2000AnhNguyễn Hoàng30061803852

05/01/2000ChánhNguyễn Trung30061802773

14/10/1998CườngNguyễn Lê Minh30061808464

HP12/12/2000CườngTrần Trí30061807075

14/07/2000DanhLý Thành30061805016

23/10/1997ĐôngNgô Ngọc Hoàng30061800177

HP06/08/2000DươngHoàng Minh30061804828

21/04/1996HiếuLê Trung30061800189

09/11/2000HiếuNguyễn Trung300518067510

13/03/2000HưngĐặng Kim300618043611

HP25/12/1999HuyNguyễn Gia300418028112

05/11/1996LinhPhạm Hoài300618055213

11/12/2000LongĐào Dũng300618065714

16/05/2000MinhBùi Anh300618039115

16/11/2000QuânNguyễn Hồng300618035316

05/11/2000ThắngLâm Minh300618066117

HP20/11/1999ThànhBùi Thanh300618009218

08/06/2000ThànhLê Châu300618013019

23/08/1994ThiệnHuỳnh Hoàng300618081820

19/06/1997TiếnDương Gia300618009621

10/10/1992TiểnLê300618020022

HP24/10/1998TúNgô Hoàng Thế300616091723

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

23

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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